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KHÓA CỬA & PHỤ KIỆN
Locks & Hardware

“”SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, 
LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CHÚNG TÔI.”

“Your Security, Our Passion.”

Maximum Door Weight
Tải trọng tối đa

Applicable Door Dimensions
Kích thước cửa 

75kg

105kg

150kg

180kg

900 x 2100 MM

950 x 2100 MM

1050 x 2400 MM

1200 x 2400 MM

Model No.
Mã sản phẩm

YANK - 1230

YANK - 1240

YANK - 1250

YANK - 1260

325

40

128

MADE IN JAPAN

Góc mở 
Opening Angle

Phụ kiện bản lề sàn

Material : Zinc Alloy

Chất liệu : Hợp kim

Cửa mở 2 chiều

Chất liệu: thép, nắp đậy inox (bóng)
Màu sắc: inox bóng
Phù hợp cho cửa trái và phải

BẢN LỀ SÀN YANK YANK FLOOR HINGES

Material: SUS 304, Steel body
Finish: PS
Double action right or left hand
Inward or Outward opening

Cửa mở 2 chiều
Center-hung

Cửa mở 2 chiều
Center-hung

Maximum Door Weight
Tải trọng tối đa

Applicable Door Dimensions
Kích thước cửa 

75kg

105kg

150kg

180kg

900 x 2100 MM

950 x 2100 MM

1050 x 2400 MM

1200 x 2400 MM

Model No.
Mã sản phẩm

YANK - 1230

YANK - 1240

YANK - 1250

YANK - 1260

325

40

128

MADE IN JAPAN

Góc mở 
Opening Angle

Phụ kiện bản lề sàn

Material : Zinc Alloy

Chất liệu : Hợp kim

Cửa mở 2 chiều

Chất liệu: thép, nắp đậy inox (bóng)
Màu sắc: inox bóng
Phù hợp cho cửa trái và phải

BẢN LỀ SÀN YANK YANK FLOOR HINGES

Material: SUS 304, Steel body
Finish: PS
Double action right or left hand
Inward or Outward opening

Cửa mở 2 chiều
Center-hung

Cửa mở 2 chiều
Center-hung

BẢN LỀ SÀN

Floor Hinges

Maximum Door Weight
Tải trọng tối đa

Applicable Door Dimensions
Kích thước cửa 

105kg

150kg

1050 x 2400

1200 x 2400

Model No.
Mã sản phẩm

NEO - 8622

NEO - 8623

322

42

130

Góc mở 
Opening Angle

Phụ kiện bản lề sàn

Material : Zinc Alloy

Chất liệu : Hợp kim

Cửa mở 2 chiều

Chất liệu: thép, nắp đậy inox (bóng)
Màu sắc: inox bóng
Phù hợp cho cửa trái và phải

BẢN LỀ SÀN NEO NEO FLOOR HINGES

Material: SUS 304, Steel body
Finish: PS
Double action right or left hand
Inward or Outward opening

Cửa mở 2 chiều
Center-hung

Cửa mở 2 chiều
Center-hung

Maximum Door Weight
Tải trọng tối đa

Applicable Door Dimensions
Kích thước cửa 

105kg

150kg

1050 x 2400

1100 x 2400

Model No.
Mã sản phẩm

NEO - 8622

NEO - 8623

322

42

130

Góc mở 
Opening Angle

Phụ kiện bản lề sàn

Material : Zinc Alloy

Chất liệu : Hợp kim

Cửa mở 2 chiều

Chất liệu: thép, nắp đậy inox (bóng)
Màu sắc: inox bóng
Phù hợp cho cửa trái và phải

BẢN LỀ SÀN NEO NEO FLOOR HINGES

Material: SUS 304, Steel body
Finish: PS
Double action right or left hand
Inward or Outward opening

Cửa mở 2 chiều
Center-hung

Cửa mở 2 chiều
Center-hung
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Chặn cát

ZA-50

ZA-40

Mã sản phẩm / Model No.

 ZA40

Mã sản phẩm / Model No.

 ZA50

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Die-cast Aluminum

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Nhôm đúc

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Die-cast Aluminum

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Nhôm đúc

Độ dày kính : 10 -12 mm

KẸP KÍNH

Patch Fitting

ZA-10

ZA-20

ZA-30

Mã sản phẩm / Model No.

 ZA10

Mã sản phẩm / Model No.

 ZA20

Mã sản phẩm / Model No.

 ZA30

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Die-cast Aluminum

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Nhôm đúc 

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Die-cast Aluminum

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Nhôm đúc

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Die-cast Aluminum

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Nhôm đúc

Độ dày kính : 10 -12 mm
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KHÓA CỬA & PHỤ KIỆN
Locks & Hardware

“”SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, 
LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CHÚNG TÔI.”

“Your Security, Our Passion.”
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31-33

55-63

51

164

31-33

55-63

51

164

Φ12 / Φ15

31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51

Mã sản phẩm / Model No.

 010

 010/D

Mã sản phẩm / Model No.

 020

Mã sản phẩm / Model No.

 030

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm
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164

164

31-33
98

51
Φ12 / Φ15

Φ12 / Φ15

31-33
52

Φ12 / Φ15

51

111
3032

52

105

Mã sản phẩm / Model No.

 040

Mã sản phẩm / Model No.

 330

Mã sản phẩm / Model No.

 340 L/R

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

KẸP KÍNH

Patch Fitting
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31-33

55-63

51

164

31-33

55-63

51

164

Φ12 / Φ15

31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51

Mã sản phẩm / Model No.

 010

 010/D

Mã sản phẩm / Model No.

 020

Mã sản phẩm / Model No.

 030

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm
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164

164

31-33
98

51
Φ12 / Φ15

Φ12 / Φ15

31-33
52

Φ12 / Φ15

51

111
3032

52

105

Mã sản phẩm / Model No.

 040

Mã sản phẩm / Model No.

 330

Mã sản phẩm / Model No.

 340 L/R

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

KẸP KÍNH

Patch Fitting
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31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51

Φ10

31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51Mã sản phẩm / Model No.

 033

Mã sản phẩm / Model No.

 032

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

31-33

164

51

36 68

23.5

Mã sản phẩm / Model No.

 055A

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm
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31-33

55-63

51

164

31-33

55-63

51

164

31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51

Mã sản phẩm / Model No.

 010/C

 010D/C

Mã sản phẩm / Model No.

 030D/C

Mã sản phẩm / Model No.

 020D/C

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm
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31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51

Φ10

31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51Mã sản phẩm / Model No.

 033

Mã sản phẩm / Model No.

 032

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

31-33

164

51

36 68

23.5

Mã sản phẩm / Model No.

 055A

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm
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31-33

55-63

51

164

31-33

55-63

51

164

31 - 33

164

55-63

Φ12 / Φ15

51

Mã sản phẩm / Model No.

 010/C

 010D/C

Mã sản phẩm / Model No.

 030D/C

Mã sản phẩm / Model No.

 020D/C

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

6



Mã sản phẩm / Model No.

 055A/C

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

31-33

164

51

14.5 68

23.5

Mã sản phẩm / Model No.

NEO 001 PS

Mã sản phẩm / Model No.

NEO 001/D PS

Finish : PS 

Material : SUS 304

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304

Finish : PS 

Material : SUS 304

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304
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Mã sản phẩm / Model No.

 055A/C

Finish : PS 

Material : SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

31-33

164

51

14.5 68

23.5

Mã sản phẩm / Model No.

NEO 001 PS

Mã sản phẩm / Model No.

NEO 001/D PS

Finish : PS 

Material : SUS 304

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304

Finish : PS 

Material : SUS 304

Màu sắc : inox bóng

Chất liệu : inox SUS 304



Maximum Door Weight
Tải trọng tối đa

Model No.
Mã sản phẩm

 23 60kg

Applicable Door Dimensions
Kích thước cửa 

950 x 1800 mm

MADE IN JAPAN

KHÓA CỬA & PHỤ KIỆN
Locks & Hardware

“”SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, 
LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CHÚNG TÔI.”

“Your Security, Our Passion.”
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Điều chỉnh được tốc độ đóng / mở

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Màu sắc : Bạc
Dùng cho cửa gỗ, cửa nhựa và cửa thép

TAY ĐẨY HƠI YANK SERIES 23 YANK DOOR CLOSER 23 SERIES
Material: Aluminum alloy
Finish: Silver
Applicable for wooden door, steel door and UPVC door
Door closing / opening speed adjustment

D C

B
A

Maximum Door Weight
Tải trọng tối đa

45kg

45kg

60kg

60kg

Model No.
Mã sản phẩm

 058

 058-HO

 068

 068-HO

 078 80kg

Applicable Door Dimensions
Kích thước cửa 

800 x 1800 mm

800 x 1800 mm

900 x 2100 mm

900 x 2100 mm

1050 x 2100 mm

TAY ĐẨY HƠI

DOOR CLOSER

Điều chỉnh được tốc độ đóng / mở

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Màu sắc : Bạc
Dùng cho cửa gỗ, cửa nhựa và cửa thép

TAY ĐẨY HƠI NEO NEO DOOR CLOSER
Material: Aluminum alloy
Finish: Silver
Applicable for wooden door, steel door and UPVC door
Door closing / opening speed adjustment

E

F

H

G 321936132148
058
058-HO
068
068-HO

4040162175

55

63

078 19 4444188202 68

19

HG

175215

245255

Dừng

Dừng
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Mã sản phẩm / Model No.

XXL87-21 3G

Material: Brass
Finish: 3G

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng 24K
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Mã sản phẩm / Model No.

ME 0120 RG

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

ME 0505 RG

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm
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Mã sản phẩm / Model No.

XXL87-21 3G

Material: Brass
Finish: 3G

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng 24K
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Mã sản phẩm / Model No.

ME 0120 RG

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

ME 0505 RG

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm
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Mã sản phẩm / Model No.

XXL85-2929

70

120

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng
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120

120

23
0

120

27
0

Mã sản phẩm / Model No.

L85-2929

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

M85-2929

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

S58-2929

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm
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Mã sản phẩm / Model No.

XXL85-2929

70

120

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng
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120

120

23
0

120

27
0

Mã sản phẩm / Model No.

L85-2929

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

M85-2929

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

S58-2929

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

12



Mã sản phẩm / Model No.

XXL85-2222

65

130
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Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

D85-2262

Mã sản phẩm / Model No.

M85-2262

Mã sản phẩm / Model No.

S58-2262

120

120

120

32
0

KHÓA ĐỒNG THAU

BRASS LOCK

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

13



Mã sản phẩm / Model No.

XXL85-2222

65

130
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Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

D85-2262

Mã sản phẩm / Model No.

M85-2262

Mã sản phẩm / Model No.

S58-2262

120

120

120

32
0

KHÓA ĐỒNG THAU

BRASS LOCK

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

14



Mã sản phẩm / Model No.

XXL85-8787S
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Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

120

120

23
0

KHÓA ĐỒNG THAU

BRASS LOCK

120

Mã sản phẩm / Model No.

M85-8787S

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

S58-8787S

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

15



Mã sản phẩm / Model No.

XXL85-8787S
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Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

120

120

23
0

KHÓA ĐỒNG THAU

BRASS LOCK

120

Mã sản phẩm / Model No.

M85-8787S

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Mã sản phẩm / Model No.

S58-8787S

Material: Brass
Finish: RG

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng

Loại cửa phù hợp: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

16
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KHÓA CỬA & PHỤ KIỆN
Locks & Hardware

RUỘT KHÓA FADEX

FADEX CYLINDER LOCKS

Mã sản phẩm / Model No.

60MM BALCONY - NICKEL/BRASS

Mã sản phẩm / Model No.

60MM/2C - NICKEL/BRASS

70MM/2C - NICKEL/BRASS

Mã sản phẩm / Model No.

60MM/1C - NICKEL/BRASS

70MM/1C - NICKEL/BRASS

Mã sản phẩm / Model No.

60MM/1C - NICKEL

70MM/1C - NICKEL

80MM/1C - NICKEL

Mã sản phẩm / Model No.

60MM/1C - BRASS

70MM/1C - BRASS

80MM/1C - BRASS

Mã sản phẩm / Model No.

60MM/2C - BRASS

70MM/2C - BRASS

80MM/2C - BRASS

100MM/2C - BRASS

Mã sản phẩm / Model No.

60MM/2C - NICKEL

70MM/2C - NICKEL

80MM/2C - NICKEL

Mã sản phẩm / Model No.

60MM PRI - NICKEL/BRASS

70MM PRI - NICKEL/BRASS

46

MADE IN ITALY

Mã sản phẩm / Model No.

8504A-007

30
0

60

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Mã sản phẩm / Model No.

8504A-009

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

30
0

60

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

17
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Mã sản phẩm / Model No.

8504A-004

Mã sản phẩm / Model No.

8504A-013

30
0

60

85

30
0

60

85

30
0

60

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

8504A-026

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

30
0

60

85

Mã sản phẩm / Model No.

FD85A-09

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

FD85A-11

30
0

60

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

18
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Mã sản phẩm / Model No.

8504A-004

Mã sản phẩm / Model No.

8504A-013

30
0

60

85

30
0

60

85

30
0

60

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

8504A-026

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

30
0

60

85

Mã sản phẩm / Model No.

FD85A-09

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

FD85A-11

30
0

60

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

8504-007

26
0

52

85

26
0

52

85

Mã sản phẩm / Model No.

8504-009

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

8504-004

Mã sản phẩm / Model No.

8504-013

Mã sản phẩm / Model No.

8504-026

26
0

52

85

26
0

52

85

26
0

52

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

8504-007

26
0

52

85

26
0

52

85

Mã sản phẩm / Model No.

8504-009

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

8504-004

Mã sản phẩm / Model No.

8504-013

Mã sản phẩm / Model No.

8504-026

26
0

52

85

26
0

52

85

26
0

52

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ
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26
0

52

85

Mã sản phẩm / Model No.

FD85-09

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

FD85-11

26
0

52

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

L82135

Mã sản phẩm / Model No.

L82136

26
0

52

85

26
0

52

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

22



26
0

52

85

Mã sản phẩm / Model No.

FD85-09

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

FD85-11

26
0

52

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

L82135

Mã sản phẩm / Model No.

L82136

26
0

52

85

26
0

52

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

23



20
0

48

58

20
0

48

58

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Mã sản phẩm / Model No.

FD58-09/1C

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

FD58-11/1C

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

L82138

Mã sản phẩm / Model No.

L82139

Mã sản phẩm / Model No.

L82137

26
0

52

85

26
0

52

85

26
0

52

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ
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20
0

48

58

20
0

48

58

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Mã sản phẩm / Model No.

FD58-09/1C

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

FD58-11/1C

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: SUS 304
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

L82138

Mã sản phẩm / Model No.

L82139

Mã sản phẩm / Model No.

L82137

26
0

52

85

26
0

52

85

26
0

52

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

R82139/1C

Mã sản phẩm / Model No.

R82137/1C

20
0

48

58

20
0

48

58

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Mã sản phẩm / Model No.

R82135/1C

Mã sản phẩm / Model No.

R82136/1C

20
0

48

58

20
0

48

58
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Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

26



Mã sản phẩm / Model No.

R82139/1C

Mã sản phẩm / Model No.

R82137/1C

20
0

48

58

20
0

48

58

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Mã sản phẩm / Model No.

R82135/1C

Mã sản phẩm / Model No.

R82136/1C

20
0

48

58

20
0

48

58
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Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

BR17-02/1C

Mã sản phẩm / Model No.

BR17-01/1C

20
0

50

58

20
0

50

58
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Phụ kiện đi kèm

60 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

60 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

22
0

35

85

22
0

35

85

22
0

35

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Mã sản phẩm / Model No.

BS17-01

Phụ kiện đi kèm

60 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Mã sản phẩm / Model No.

BS17-02

Phụ kiện đi kèm

60 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Mã sản phẩm / Model No.

BS17-03

Phụ kiện đi kèm

60 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa
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Mã sản phẩm / Model No.

BR17-02/1C

Mã sản phẩm / Model No.

BR17-01/1C

20
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20
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Phụ kiện đi kèm

60 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

60 mm

58

45

Material: Zinc Alloy
Finish: Satin Stainless Steel

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

22
0

35

85

22
0

35

85

22
0

35

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Mã sản phẩm / Model No.

BS17-01

Phụ kiện đi kèm

60 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Mã sản phẩm / Model No.

BS17-02

Phụ kiện đi kèm

60 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Mã sản phẩm / Model No.

BS17-03

Phụ kiện đi kèm

60 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa
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Mã sản phẩm / Model No.

BL17-02

26
0
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85

26
0

52

85
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Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-01

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-03

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-04

26
0

52

85

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-05

26
0

52

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

26
0

52

85

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

30



Mã sản phẩm / Model No.

BL17-02

26
0

52

85

26
0

52

85
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Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-01

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-03

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-04

26
0

52

85

Mã sản phẩm / Model No.

BL17-05

26
0

52

85

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

26
0

52

85

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa
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Mã sản phẩm / Model No.

CS 09

Mã sản phẩm / Model No.

DL 17-01

26
0
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85

26
0

52

85
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Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, AC, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Trắng sữa

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

25
0

50

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Mã sản phẩm / Model No.

CL17-01

Mã sản phẩm / Model No.

CL17-02

Mã sản phẩm / Model No.

CL17-03

Mã sản phẩm / Model No.

8071H/SS

Mã sản phẩm / Model No.

3203 SN ET

Mã sản phẩm / Model No.

70012 SN

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Material: SS
Finish: SS

Chất liệu: Inox
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

CS 09

Mã sản phẩm / Model No.

DL 17-01

26
0

52

85

26
0

52

85
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Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, AC, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Trắng sữa

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

25
0

50

85

Phụ kiện đi kèm

70 mm

85

45

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Material: Zinc Alloy
Finish: SS, White

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Trắng sữa

Mã sản phẩm / Model No.

CL17-01

Mã sản phẩm / Model No.

CL17-02

Mã sản phẩm / Model No.

CL17-03

Mã sản phẩm / Model No.

8071H/SS

Mã sản phẩm / Model No.

3203 SN ET

Mã sản phẩm / Model No.

70012 SN

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Material: SS
Finish: SS

Chất liệu: Inox
Màu sắc: Trắng mờ
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KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

OVAL ESCUTCHEON

NẮP OVAL CHỤP RUỘT KHÓA

Material: Satin Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

62

13
2

19

10

32

62

12

32

62

13
2

Chìa vi tính

ROUND ESCUTCHEON

NẮP TRÒN CHỤP RUỘT KHÓA

Material: Satin Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

103 303

Chìa vi tính

TAY GẠT PHÂN THỂ
LEVER HANDLES

103 303
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62
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19

5412

32

62

13
2

KHÓA TAY GẠT

LEVER HANDLES

OVAL ESCUTCHEON

NẮP OVAL CHỤP RUỘT KHÓA

Material: Satin Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

62

13
2

19

10

32

62

12

32

62

13
2

Chìa vi tính

ROUND ESCUTCHEON

NẮP TRÒN CHỤP RUỘT KHÓA

Material: Satin Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX 304
Màu sắc: Trắng mờ

103 303

Chìa vi tính

TAY GẠT PHÂN THỂ
LEVER HANDLES

103 303
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www.nguyendatlock.com

95
28

552
39

53

75

Mã sản phẩm / Model No.

9000SS

Material: SUS 304
Finish: SS, AC

Chất liệu: Inox 304
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Mã sản phẩm / Model No.

9000SS/PRI

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính, cửa toilet
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door / Private door
Door thickness: 30 - 45 mm

Material: SUS 304
Finish: SS, AC

Chất liệu: Inox 304
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính, cửa toilet
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door / Private door
Door thickness: 30 - 45 mm

Mã sản phẩm / Model No.

3371L/SS

87
28

552
40

53

75

Mã sản phẩm / Model No.

3372L/SS
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95
28

552
39

53

75

Mã sản phẩm / Model No.

9000SS

Material: SUS 304
Finish: SS, AC

Chất liệu: Inox 304
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Mã sản phẩm / Model No.

9000SS/PRI

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính, cửa toilet
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door / Private door
Door thickness: 30 - 45 mm

Material: SUS 304
Finish: SS, AC

Chất liệu: Inox 304
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính, cửa toilet
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door / Private door
Door thickness: 30 - 45 mm

Mã sản phẩm / Model No.

3371L/SS

87
28

552
40

53

75

Mã sản phẩm / Model No.

3372L/SS
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KHÓA TRÒN

KNOB DOOR LOCK

66

Material: SUS
Finish: SS, AC

Chất liệu: Inox
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Material: SUS
Finish: SS

Chất liệu: Inox
Màu sắc: Trắng mờ

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

Material: SUS 304
Finish: SS, AC

Chất liệu: Inox 304
Màu sắc: Trắng mờ, Nâu

Material: SUS
Finish: SS

Chất liệu: Inox
Màu sắc: Trắng mờ
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KHÓA CỬA & PHỤ KIỆN
Locks & Hardware

KHÓA TRÒN

KNOB DOOR LOCK

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

Loại cửa: cửa gỗ, thép,....
Dùng cho: cửa phòng, cửa đi chính
Độ dày cửa: 30 - 45 mm

Applicable door: wooden door, steel door,...
Front door / Entrance door
Door thickness: 30 - 45 mm

95
28

552
39

53

75

95
28

552
39

53

75

Mã sản phẩm / Model No.

5661SS

Mã sản phẩm / Model No.

5992SS

MADE IN KOREA

Mã sản phẩm / Model No.

83 GLORIA

Mã sản phẩm / Model No.

83 OLYMPUS / ENTRANCE

85 OLYMPUS /PRI/ ENTRANCE

Mã sản phẩm / Model No.

83 SS ENTRANCE

85 SS ENTRANCE / PRI

85 PS ENTRANCE

MADE IN JAPAN

Mã sản phẩm / Model No.

YANK BÓNG / YANK PS

Mã sản phẩm / Model No.

YANK NÂU / YANK AC

Mã sản phẩm / Model No.

YANK MỜ /  YANK SS

YANK MỜ TOILET / YANK SS PRI

36



PHỤ KIỆN CỬA KÍNH
PHÒNG TẮM

Accessories for Bathroom
Glass Door

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 612

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

47

88

88

69

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 613

47

88

88

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 616

8856

8851

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm



PHỤ KIỆN CỬA KÍNH
PHÒNG TẮM

Accessories for Bathroom
Glass Door

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 612

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

47

88

88

69

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 613

47

88

88

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 616

8856

8851

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

37
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH

ACCESSORIES FOR GLASS DOOR

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 618

5151

8856

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 619

5151

8856

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G024

25

21

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G022

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH

ACCESSORIES FOR GLASS DOOR

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 618

5151

8856

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 619

5151

8856

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G024

25

21

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G022

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm
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Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G029

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH

ACCESSORIES FOR GLASS DOOR
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Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G025

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 500X300X25 PS

NEO - 500X300X25 SS

500
475

25

275

300

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng (PS), Inox mờ (SS)

Material: SUS 304
Finish: PS, SS

400
385

19

185

200

Mã sản phẩm / Model No.

NEO-400X200X19 PS

NEO-400X200X19 PS

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng (PS), Inox mờ (SS)

Material: SUS 304
Finish: PS, SS
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Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G029

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH

ACCESSORIES FOR GLASS DOOR
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Mã sản phẩm / Model No.

NEO - G025

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Độ dày kính: 10-12mm

Chất liệu: Inox 304
Loại cửa: Cửa kính
Nơi dùng: cửa phòng tắm

Material: SUS 304
Type of Door: Glass door
Place of use: Bathroom glass 
Glass thickness: 10-12mm

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 500X300X25 PS

NEO - 500X300X25 SS

500
475

25

275

300

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng (PS), Inox mờ (SS)

Material: SUS 304
Finish: PS, SS

400
385

19

185

200

Mã sản phẩm / Model No.

NEO-400X200X19 PS

NEO-400X200X19 PS

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng (PS), Inox mờ (SS)

Material: SUS 304
Finish: PS, SS
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Panic Exit Devices
THANH PANIC



500

7464

60

15
5

11
0 4721 7.596

1045

Thân khóa
(Body)

Nắp đuôi
(Rear Cover)

Nắp đầu
(Front Cover)

Chốt cố định lưỡi khóa
(Latch Fixing Part)

Gỡ nắp ra, có thể cắt bỏ đoạn “A”
để phù hợp với cửa cần lắp

(Take the rear cover off and out part “A” 
to the proper length in order to install 

on the door leaf)

1045500

Ruột Khóa Panic
-400X200X19 PS

3028

74
30
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 500P

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
Material: Painted Steel
Màu: Xám / Bạc
Finish: Grey / Silver

 500S

Chất liệu: INOX 304
Material: SUS 304
Màu: Trắng mờ
Finish: SS

Nắp trên
(Top Latch Cover)

Nắp đuôi
 (Rear Cover)

Nắp đầu
(Front Cover)

Nắp dưới
(Bottom Latch Cover)

1045

477.521

22
60

 (m
ax

)

15
5

11
0

96

42

60

60

64

500

THANH THOÁT HIỂM

PANIC DOOR

 500T-P

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
Material: Painted Steel
Màu: Xám / Bạc
Finish: Grey / Silver

 500T-S

Chất liệu: INOX 304
Material: SUS 304
Màu: Trắng mờ
Finish: SS
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500

7464

60

15
5

11
0 4721 7.596

1045

Thân khóa
(Body)

Nắp đuôi
(Rear Cover)

Nắp đầu
(Front Cover)

Chốt cố định lưỡi khóa
(Latch Fixing Part)

Gỡ nắp ra, có thể cắt bỏ đoạn “A”
để phù hợp với cửa cần lắp

(Take the rear cover off and out part “A” 
to the proper length in order to install 

on the door leaf)

1045500

Ruột Khóa Panic
-400X200X19 PS

3028

74
30
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 500P

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
Material: Painted Steel
Màu: Xám / Bạc
Finish: Grey / Silver

 500S

Chất liệu: INOX 304
Material: SUS 304
Màu: Trắng mờ
Finish: SS

Nắp trên
(Top Latch Cover)

Nắp đuôi
 (Rear Cover)

Nắp đầu
(Front Cover)

Nắp dưới
(Bottom Latch Cover)

1045

477.521

22
60

 (m
ax

)

15
5

11
0

96

42

60

60

64

500

THANH THOÁT HIỂM

PANIC DOOR

 500T-P

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
Material: Painted Steel
Màu: Xám / Bạc
Finish: Grey / Silver

 500T-S

Chất liệu: INOX 304
Material: SUS 304
Màu: Trắng mờ
Finish: SS
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106

55
.5

66

42

16
7.5

56 0.1

12
6

7.5

42

84

116

60

Mã sản phẩm / Model No.

H10

Mã sản phẩm / Model No.

H8

Mã sản phẩm / Model No.

H017

PHỤ KIỆN THANH THOÁT HIỂM

ACCESSORIES FOR PANIC DOOR

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ

Material: Zinc Alloy
Finish: SS

Chất liệu: Hợp Kim
Màu sắc: Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

600

600

800

800

BA

32

38

32

38

1000

1000

32

38

1200 38

400

400

600

600

800

800

1000

C

NEO-600X32 PS

NEO-600X38 PS

NEO-800X32 PS

NEO-800X38 PS

NEO-1000X32 PS

NEO-1000X38 PS

NEO-1200X38 PS

AC

B

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng (PS), Inox mờ (SS)

Material: SUS 304
Finish: PS, SS

Mã sản phẩm / Model No. BA C

600 38 400

800

NEO-600X38 SX

NEO-600X38 SXV 38 600

AC

B

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng, Inox mờ

Material: SUS 304
Finish: PS, SS



Mã sản phẩm / Model No.

600

600

800

800

BA

32

38

32

38

1000

1000

32

38

1200 38

400

400

600

600

800

800

1000

C

NEO-600X32 PS

NEO-600X38 PS

NEO-800X32 PS

NEO-800X38 PS

NEO-1000X32 PS

NEO-1000X38 PS

NEO-1200X38 PS

AC

B

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng (PS), Inox mờ (SS)

Material: SUS 304
Finish: PS, SS

Mã sản phẩm / Model No. BA C

600 38 400

800

NEO-600X38 SX

NEO-600X38 SXV 38 600

AC

B

Chất liệu: Inox 304
Màu: Inox bóng, Inox mờ

Material: SUS 304
Finish: PS, SS
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115

115

115

Mã sản phẩm / Model No.

BLB HƠI  A

Material: Stainless Steel 201
Finish: PS / SS

Chất liệu: INOX 201
Màu sắc: INOX bóng /  Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

BLB HƠI  B

Material: Stainless Steel 201
Finish: PS / SS

Chất liệu: INOX 201
Màu sắc: INOX bóng /  Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

BLB HƠI  C

Material: Stainless Steel 201
Finish: PS / SS

Chất liệu: INOX 201
Màu sắc: INOX bóng /  Trắng mờ

BẢN LỀ BẬT HƠI

CONCEALED HINGE

65

97 50

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH

ACCESSORIES FOR GLASS DOOR

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 580SS

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

Loại cửa: Cửa kính
Cửa đôi
Độ dày cửa kính: 10 - 12mm

Type of door: Glass door
Double door
Glass thickness: 10 - 12mm

65

97 50

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 590SS

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

Loại cửa: Cửa kính
Cửa đơn
Độ dày cửa kính: 10 - 12mm

Type of door: Glass door
Single door
Glass thickness: 10 - 12mm
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115

115

115

Mã sản phẩm / Model No.

BLB HƠI  A

Material: Stainless Steel 201
Finish: PS / SS

Chất liệu: INOX 201
Màu sắc: INOX bóng /  Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

BLB HƠI  B

Material: Stainless Steel 201
Finish: PS / SS

Chất liệu: INOX 201
Màu sắc: INOX bóng /  Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

BLB HƠI  C

Material: Stainless Steel 201
Finish: PS / SS

Chất liệu: INOX 201
Màu sắc: INOX bóng /  Trắng mờ

BẢN LỀ BẬT HƠI

CONCEALED HINGE

65

97 50

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH

ACCESSORIES FOR GLASS DOOR

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 580SS

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

Loại cửa: Cửa kính
Cửa đôi
Độ dày cửa kính: 10 - 12mm

Type of door: Glass door
Double door
Glass thickness: 10 - 12mm

65

97 50

Mã sản phẩm / Model No.

NEO - 590SS

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

Loại cửa: Cửa kính
Cửa đơn
Độ dày cửa kính: 10 - 12mm

Type of door: Glass door
Single door
Glass thickness: 10 - 12mm
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300 → 500mm

Mã sản phẩm / Model No.

 4210 - 12

 4210 - 14

 4210 - 16

 4210 - 18

 4210 - 20

Chiều dài / Length

300MM

350MM

400MM

500MM

450MM

Mã sản phẩm / Model No.

 4210 - 10

Chiều dài / Length

250MM

BLACKZINC

Mã sản phẩm / Model No.

 4510 - 3T

 4510 - 3T5

 4510 - 4T

 4510 - 4T5

 4510 - 5T

Chiều dài / Length

300MM

350MM

400MM

500MM

450MM

Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm
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Locks & Hardware

300 → 500mm

Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm

WHITE 

WHITE 

RAY TRƯỢT

DRAWER SLIDES

300 → 500mm

300 → 500mm

Mã sản phẩm / Model No.

 3510-14

 3510-16

 3510-18

 3510-20

Chiều dài / Length

350MM

400MM

450MM

500MM

Mã sản phẩm / Model No.

 3510-12

Chiều dài / Length

300MM

Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm

Mã sản phẩm / Model No.

 2703-14

 2703-16

Chiều dài / Length

300MM

350MM

Mã sản phẩm / Model No.

 2703-12

Chiều dài / Length

250MM Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm
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300 → 500mm

Mã sản phẩm / Model No.

 4210 - 12

 4210 - 14

 4210 - 16

 4210 - 18

 4210 - 20

Chiều dài / Length

300MM

350MM

400MM

500MM

450MM

Mã sản phẩm / Model No.

 4210 - 10

Chiều dài / Length

250MM

BLACKZINC

Mã sản phẩm / Model No.

 4510 - 3T

 4510 - 3T5

 4510 - 4T

 4510 - 4T5

 4510 - 5T

Chiều dài / Length

300MM

350MM

400MM

500MM

450MM

Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm
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Locks & Hardware

300 → 500mm

Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm

WHITE 

WHITE 

RAY TRƯỢT

DRAWER SLIDES

300 → 500mm

300 → 500mm

Mã sản phẩm / Model No.

 3510-14

 3510-16

 3510-18

 3510-20

Chiều dài / Length

350MM

400MM

450MM

500MM

Mã sản phẩm / Model No.

 3510-12

Chiều dài / Length

300MM

Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm

Mã sản phẩm / Model No.

 2703-14

 2703-16

Chiều dài / Length

300MM

350MM

Mã sản phẩm / Model No.

 2703-12

Chiều dài / Length

250MM Material : Steel
Surface: Galvanized steel

Chất liệu: Thép
Bề mặt: Mạ kẽm
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Mã sản phẩm / Model No.

 103-30

Mã sản phẩm / Model No.

 100N

Material: Metal
Finish: Silver

Chất liệu: Kim loại
Màu sắc: Bạc

TAY CHỐNG HƠI  100N  GAS SPRING 100N

Mã sản phẩm / Model No.

 138-22C

KHÓA TỦ  138-22C  LOCKER CAM LOCK 138-22C

Material: Metal
Finish: Silver

Chất liệu: Kim loại
Màu sắc: Bạc

KHÓA CỐP  103-30  LOCKER CAM LOCK 103-30

Material: Metal
Finish: Silver

Chất liệu: Kim loại
Màu sắc: Bạc
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Mã sản phẩm / Model No.

 V88

 RIM LOCK V88

Material : Stainless Steel
Surface: SS

KHÓA CỔNG  V88

Chất liệu: Inox
Bề mặt: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

 V699

 RIM LOCK V699

Material : Stainless Steel
Surface: SS

KHÓA CỔNG  V699

Chất liệu: Inox
Bề mặt: Trắng mờ

KHÓA CỔNG

RIM LOCK
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Mã sản phẩm / Model No.

 103-30

Mã sản phẩm / Model No.

 100N

Material: Metal
Finish: Silver

Chất liệu: Kim loại
Màu sắc: Bạc

TAY CHỐNG HƠI  100N  GAS SPRING 100N

Mã sản phẩm / Model No.

 138-22C

KHÓA TỦ  138-22C  LOCKER CAM LOCK 138-22C

Material: Metal
Finish: Silver

Chất liệu: Kim loại
Màu sắc: Bạc

KHÓA CỐP  103-30  LOCKER CAM LOCK 103-30

Material: Metal
Finish: Silver

Chất liệu: Kim loại
Màu sắc: Bạc
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Mã sản phẩm / Model No.

 V88

 RIM LOCK V88

Material : Stainless Steel
Surface: SS

KHÓA CỔNG  V88

Chất liệu: Inox
Bề mặt: Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

 V699

 RIM LOCK V699

Material : Stainless Steel
Surface: SS

KHÓA CỔNG  V699

Chất liệu: Inox
Bề mặt: Trắng mờ

KHÓA CỔNG

RIM LOCK
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26

16

35 - 60

20

Màu sắc: Trắng, Nâu
Độ dày cửa: 40 - 110mm

Finish: White, AC
Door thickness: 40 - 110mm

Mã sản phẩm / Model No.

511 CP 180

511 AC 180

KHÓA CỬA & PHỤ KIỆN
Locks & Hardware

“”SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, 
LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CHÚNG TÔI.”

“Your Security, Our Passion.”
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30

16

35 - 60

20

Mã sản phẩm / Model No.

511 CP 200

511 AC 200

Màu sắc: Trắng, Nâu
Độ dày cửa: 40 - 110mm

Finish: White, AC
Door thickness: 40 - 110mm

30

16

35 - 60

20

MẮT THẰN

DOOR VIEWER PEEPHOLE

Mã sản phẩm / Model No.

 200 SN

Màu sắc: Nickel mờ
Độ dày cửa: 40 - 110mm

Finish: SN
Door thickness: 40 - 110mm

30

16

35 - 60

20

Mã sản phẩm / Model No.

 200 AC

Màu sắc: Nâu
Độ dày cửa: 40 - 110mm

Finish: AC
Door thickness: 40 - 110mm

SINCE 1979
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100 → 500mm

Mã sản phẩm / Model No.

INOX  1.5T

INOX  2T

INOX  3T

Chiều dài / Length

150MM

200MM

300MM

Mã sản phẩm / Model No.

INOX  1T

Chiều dài / Length

100MM

Mã sản phẩm / Model No.

INOX  - 4 

INOX  - 6

INOX  - 8

INOX  - 12

INOX  - 16

Chiều dài / Length

100MM

150MM

200MM

400MM

300MM

INOX  - 20 500MM

INOX  - 24 600MM

100 → 600mm
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CHỐT MẬP  DOOR BOLT

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

CHỐT

BOLT

CHỐT ÂM  CONCEALED FLUSH BOLT

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

35

50

25

90

35

50

25

90

35

50

25

90

Mã sản phẩm / Model No.

 801 B/T

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

HÍT CỬA

DOOR STOPPER

Mã sản phẩm / Model No.

 819

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

 338T

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ
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100 → 500mm

Mã sản phẩm / Model No.

INOX  1.5T

INOX  2T

INOX  3T

Chiều dài / Length

150MM

200MM

300MM

Mã sản phẩm / Model No.

INOX  1T

Chiều dài / Length

100MM

Mã sản phẩm / Model No.

INOX  - 4 

INOX  - 6

INOX  - 8

INOX  - 12

INOX  - 16

Chiều dài / Length

100MM

150MM

200MM

400MM

300MM

INOX  - 20 500MM

INOX  - 24 600MM

100 → 600mm
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CHỐT MẬP  DOOR BOLT

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

CHỐT

BOLT

CHỐT ÂM  CONCEALED FLUSH BOLT

Material: Stainless Steel
Finish: SS

Chất liệu: INOX
Màu sắc: Trắng mờ

35

50

25

90

35

50

25

90

35

50

25

90

Mã sản phẩm / Model No.

 801 B/T

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

HÍT CỬA

DOOR STOPPER

Mã sản phẩm / Model No.

 819

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

 338T

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

 9002

Mã sản phẩm / Model No.

 S019

Mã sản phẩm / Model No.

 9001

35

50

25

90

35

47

20

85

35

50

25

90
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Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

Material : SUS 304
Finish : SS

Chất liệu : Inox 304
Màu sắc : Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

MX-11 RG

Mã sản phẩm / Model No.

 9003

Mã sản phẩm / Model No.

 S004

33

56

21

89

35

50

25

90

5

25

46

HÍT CỬA

DOOR STOPPER

Material : SUS 304
Finish : SS

Chất liệu : Inox 304
Màu sắc : Trắng mờ

Material : Brass
Finish : SS

Chất liệu : Đồng
Màu sắc : Trắng mờ

Material : Zinc Alloy
Finish : SS

Chất liệu : Hợp kim
Màu sắc : Trắng mờ
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Mã sản phẩm / Model No.

 9002

Mã sản phẩm / Model No.

 S019

Mã sản phẩm / Model No.

 9001

35

50

25

90

35

47

20

85

35

50

25

90
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Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

Material : Stainless Steel
Finish : SS

Chất liệu : Inox
Màu sắc : Trắng mờ

Material : SUS 304
Finish : SS

Chất liệu : Inox 304
Màu sắc : Trắng mờ

Mã sản phẩm / Model No.

MX-11 RG

Mã sản phẩm / Model No.

 9003

Mã sản phẩm / Model No.

 S004

33

56

21

89

35

50

25

90

5

25

46

HÍT CỬA

DOOR STOPPER

Material : SUS 304
Finish : SS

Chất liệu : Inox 304
Màu sắc : Trắng mờ

Material : Brass
Finish : SS

Chất liệu : Đồng
Màu sắc : Trắng mờ

Material : Zinc Alloy
Finish : SS

Chất liệu : Hợp kim
Màu sắc : Trắng mờ
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BẢN LỀ CỬA

DOOR HINGE
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Mã sản phẩm / Model No.

FLUSH HINGE 2301 / 4X3X2.5

 DOOR HINGE 2301BẢN LỀ  2301

Material : SUS 201
Finish : SS

Chất liệu : INOX 201
Màu sắc : Trắng mờ

40mm 90mm

Mã sản phẩm / Model No.

MINI  50

MINI  60

Chiều dài / Length

50MM

60MM

Mã sản phẩm / Model No.

MINI  40

Chiều dài / Inch

40MM

MINI  70 70MM

MINI  90 90MM

DOOR HINGE MINI BẢN LỀ MINI 

Material : SUS 201
Finish : SS

Chất liệu : INOX 201
Màu sắc : Trắng mờ

SUS304

CORROSION
RESISTANCE

GRADE 4

SUS304

100

75
1.7

Ø11

100

75
2.7

Ø13.5

127

76
3

Ø14.2

5x3x34x3x34x3x2

BUTT HINGE 2300 SERIES

Material : SUS 201
Finish : SS

BẢN LỀ SERIES 2300

Chất liệu : INOX 201
Màu sắc : Trắng mờ

100

75
1.7

Ø11

100

75
2.7

Ø13.5

127

76
3

Ø14.2

5x3x34x3x34x3x2

BUTT HINGE 2500 SERIES

Material : SUS 304
Finish : SS

BẢN LỀ SERIES 2500

Chất liệu : INOX 304
Màu sắc : Trắng mờ

100

75
1.7

Ø11

100

75
2.7

Ø13.5

127

76
3

Ø14.2

5x3x34x3x34x3x2

BUTT HINGE 2600 SERIES

Material : SUS 304
Finish : SS

BẢN LỀ SERIES 2600

Chất liệu : INOX 304
Màu sắc : Trắng mờ

Tất cả là INOX 304: Vòng bi, đầu cốt, ốc vít

All materials in SUS 304

Đặc
 B

iệt
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BẢN LỀ CỬA

DOOR HINGE
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Mã sản phẩm / Model No.

FLUSH HINGE 2301 / 4X3X2.5

 DOOR HINGE 2301BẢN LỀ  2301

Material : SUS 201
Finish : SS

Chất liệu : INOX 201
Màu sắc : Trắng mờ

40mm 90mm

Mã sản phẩm / Model No.

MINI  50

MINI  60

Chiều dài / Length

50MM

60MM

Mã sản phẩm / Model No.

MINI  40

Chiều dài / Inch

40MM

MINI  70 70MM

MINI  90 90MM

DOOR HINGE MINI BẢN LỀ MINI 

Material : SUS 201
Finish : SS

Chất liệu : INOX 201
Màu sắc : Trắng mờ

SUS304

CORROSION
RESISTANCE

GRADE 4

SUS304

100

75
1.7

Ø11

100

75
2.7

Ø13.5

127

76
3

Ø14.2

5x3x34x3x34x3x2

BUTT HINGE 2300 SERIES

Material : SUS 201
Finish : SS

BẢN LỀ SERIES 2300

Chất liệu : INOX 201
Màu sắc : Trắng mờ

100

75
1.7

Ø11

100

75
2.7

Ø13.5

127

76
3

Ø14.2

5x3x34x3x34x3x2

BUTT HINGE 2500 SERIES

Material : SUS 304
Finish : SS

BẢN LỀ SERIES 2500

Chất liệu : INOX 304
Màu sắc : Trắng mờ

100

75
1.7

Ø11

100

75
2.7

Ø13.5

127

76
3

Ø14.2

5x3x34x3x34x3x2

BUTT HINGE 2600 SERIES

Material : SUS 304
Finish : SS

BẢN LỀ SERIES 2600

Chất liệu : INOX 304
Màu sắc : Trắng mờ

Tất cả là INOX 304: Vòng bi, đầu cốt, ốc vít

All materials in SUS 304

Đặc
 B

iệt
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